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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ________

Số: 53/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân 
đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 
tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có dưới 
20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, vào 
Công an nhân dân từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có dưới 20 năm công 
tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương hiện không hưởng 
chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc 
một trong các trường hợp sau, được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại 
Điều 4 hoặc trợ cấp một lần quy định tại Điều 5 Quyết định này:

a) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác 
trong Công an nhân dân được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng;

b) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có dưới 15 năm công tác trong Công an 
nhân dân được hưởng trợ cấp một lần.



CÔNG BÁO/Số 526 + 527 ngày 03-9-2010 21

2. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, vào Công 
an nhân dân từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác 
trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, 
phường, thị trấn:

a) Những người có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân, sau đó tiếp 
tục công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng 
tháng hoặc chế độ hưu trí, được hưởng chế độ trợ cấp một lần;

b) Những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Công an nhân 
dân hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 
có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo 
quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính 
phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
được thực hiện chế độ trợ cấp một lần; nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu 
trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, được thực hiện chế độ trợ cấp 
hàng tháng;

c) Những người có dưới 15 năm công tác trong Công an nhân dân, hiện đang 
công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Điều 3. Đối tượng không áp dụng
1. Những người đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp hàng tháng (trừ số 

cán bộ xã đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp hàng tháng), chế độ mất sức lao 
động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng.

2. Những người thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Quyết định này 
nhưng đầu hàng địch, phản bội, vi phạm pháp luật bị kết án về một trong các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích hoặc đang chấp hành hình phạt tù 
chung thân thì không được thực hiện các chế độ quy định tại Quyết định này.

3. Đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005; khoản 2 Điều 1 Quyết 
định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ thì 
không hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 5 Quyết định này. 

Điều 4. Chế độ trợ cấp hàng tháng
1. Trợ cấp hàng tháng được tính theo số năm công tác thực tế trong Công an 

nhân dân: đủ 15 năm được trợ cấp 813.614 đồng/người/tháng, sau đó cứ thêm một 
năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm.


